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I. Lý thuy t v  l i íchế ề ợ

1. M t s  v n đ  c  b nộ ố ấ ề ơ ả
2. Lý thuy t v  l i ích ế ề ợ
3. L a ch n sp và ự ọ
                      TD t i uố ư



  

M t s  v n đ  c  b nộ ố ấ ề ơ ả
TIÊU DÙNG
H  GIA ĐÌNHỘ
M C TIÊU C A NG I TDỤ Ủ ƯỜ
H N CH  NGÂN SÁCH C A Ạ Ế Ủ

NG I TDƯỜ
LÝ THUY T TDẾ



  

TIÊU DÙNG

        Là hành đ ng nh m th a mãn ộ ằ ỏ
nh ng nguy n v ng,trí t ng ữ ệ ọ ưở
t ng, và các nhu c u v  tình ượ ầ ề
c m,v t ch t thông qua vi c ả ậ ấ ệ
mua s m và SD(ch  y u nh m ắ ủ ế ằ
th a mãn td cá nhân)  ỏ



  



  

M C TIÊU C A NG I TDỤ Ủ ƯỜ

Ng i TD đ u mu n t i đa hóa ườ ề ố ố
l i ích v i I = constợ ớ

G a đ nh l i ích là có th  l ng ỉ ị ợ ể ượ
hóa đ cượ

  đ n v  đo đ c bi u th  b ng 1 ơ ị ượ ể ị ằ
đ n v  t ng t ng là Utilsơ ị ưở ượ



  

H N CH  NGÂN SÁCH C A NG I TDẠ Ế Ủ ƯỜ

Đã trình bày  ở
ch ng 1ươ



  

LÝ THUY T TDẾ
Thông qua vi c mua s m th c t , ng i ệ ắ ự ế ườ

TD đã b c l  s  thích a thích nh t c a hộ ộ ở ư ấ ủ ọ
V i 1 QĐ h p lý, trên c  sớ ợ ơ ở
          l ng I = const => TUượ MAX

D  đoán ph n ng c a ng i TD khi thay ự ả ứ ủ ườ
đ iổ
 c  h iơ ộ
 I



  

1. M t s  khái ni m c  b nộ ố ệ ơ ả

L i ích (U): ợ
  Là s  th a mãn, hài lòng do tiêu dùng ự ỏ

hàng hóa ho c d ch v  đem l i.ặ ị ụ ạ
T ng l i ích (TU) ổ ợ
    Là t ng th  s  th a mãn ho c hài ổ ể ự ỏ ặ

lòng thu đ c khi tiêu dùng toàn b  ượ ộ
hàng hóa ho c d ch v  mang l iặ ị ụ ạ .



  

II. LÝ THUY T L I ÍCHẾ Ợ

Các gi  đ nhả ị
U, TU, MU
QL MU gi m d nả ầ



  

Các gi  đ nhả ị
Tính h p lýợ
L i ích có th  đo đ cợ ể ượ
Tính TU



  

Tính h p lýợ
 

Ng i TD có ti nườ ề
 là t i đa hóa l i íchố ợ



  

L i ích có th  đo đ cợ ể ượ

•    Người TD gán cho mỗi Người TD gán cho mỗi 
H2 hoặc mỗi kết hợp H2 H2 hoặc mỗi kết hợp H2 
một con số đo độ lớn về lợi một con số đo độ lớn về lợi 
ích tương ứngích tương ứng
•    Vd: ăn phở + quẩyVd: ăn phở + quẩy
•    Tính TUTính TU



  

TÍNH TU

 

TU ph  thu c vàoụ ộ
 s  l ng Hố ượ 2 m i lo i ỗ ạ
mà ng i TD s  d ngườ ử ụ



  

L i ích (U):ợ

Là s  th a mãn, hài lòng ự ỏ
do tiêu dùng hàng hóa ho c ặ

d ch v  đem l i.ị ụ ạ



  

T ng l i ích (TU) ổ ợ

    Là t ng th  s  th a mãn ổ ể ự ỏ
ho c hài lòng thu đ c khi ặ ượ
tiêu dùng toàn b  hàng hóa ộ
ho c d ch v  mang l iặ ị ụ ạ .



  

L i ích c n biên (MU)ợ ậ

   Ph n ánh m c l i ích tăng thêm khi tiêu ả ứ ợ
dùng thêm m t đ n v  hàng hóa hay d ch ộ ơ ị ị
vụ
               MU = TU/ Q 
TU là hàm liên t c MU = dTU/dQụ
                                      = TU’ 
TU là hàm r i r c MUờ ạ i = TUi - TUi-1



  

Quy lu t l i ích c n biên gi m d nậ ợ ậ ả ầ

Nd: N u c  ti p t c tăng d n l ng ế ứ ế ụ ầ ượ
tiêu dùng m t lo i h2 nào đó trong 1 ộ ạ
kho ng th i gian nh t đ nh, thì t ng ả ờ ấ ị ổ
l i ích s  tăng nh ng v i t c đ  ợ ẽ ư ớ ố ộ
ch m d n, còn l i ích c n biên luôn ậ ầ ợ ậ
có xu h ng gi m điướ ả



  

Th ng d  tiêu dùngặ ư
 Ví d : giá c a m t c c n c là 3000 VND, 1 ng TD nh  sauụ ủ ộ ố ướ ư
   C c th : 1    2  3  4  5    6ố ứ
   MU:       10  6  3  1  0  - 0,5    

CS

3000

10000

P, MU

s  c c ố ố
n cướ

O

D=MU



  

Ví dụ

Q TU MU

1 10 10

2 16 6

3 19 3

4 21 1

5 22 0

6 22 -0,5

7 21,5 - 0,15

Hành vi h p lý ợ
c a ng i TDủ ườ

MU > 0 , ↑ TU, ↑ Q
MU>P, (P: giá H2)
MU = P,TUMAX,Q*

MU = 0, TUMAX, Q*

MU < 0, TU ↑ ,↓Q



  

Đ  TH : MU↓Ồ Ị

MU
P

10

6

3

1

                       0      1      2      3      4      5      6                     Q                 



  

Đ  th  đ ng c u d c xu ng và TUồ ị ườ ầ ố ố

• 
o

TU

MU D≡

Q



  

Gi i thích đ ng c u d c xu ngả ườ ầ ố ố

MU c a hàng hóa DV TD càng l n thì ngTD ủ ớ
s n sàng tr  giá cao h nẵ ả ơ

 MUgi m thì s  s n sàng chi tr  cũng gi m ả ự ẵ ả ả
đi.

Dùng P đo MU, P ≡ D, MU ↓=> D↓

       => đ ng D nghiêng xu ng v  phía ph i      ườ ố ề ả
                      

 ti t ch  hvi c a ngTDế ế ủ
ch  TD khi MU ≥ 0(Hỉ 2 mi n phí), MU ≥ Pễ
d ng TD khi MU < 0, MU < P(giá c a Hừ ủ 2)



  

Th ng d  tiêu dùngặ ư

   khái ni m: CS là ph n l i c a ng i tiêu dùng ệ ầ ợ ủ ườ
đ c h ng dôi ra ngoài cái giá ph i trượ ưở ả ả
  CS/ 1đvsp: ph n ánh s  chênh l ch gi a l i ích c a ả ự ệ ữ ợ ủ

ng i tiêu dùng m t đ n v  hàng hóa nào đó(MU) v i ườ ộ ơ ị ớ
giá bán c a nóủ

                          CS/1đvsp = MU – P
 CS/ toàn b  sp: ph n ánh s  chênh l ch gi a t ng l i ích ộ ả ự ệ ữ ổ ợ

thu đ c v i t ng chi tiêu đ  đ t t ng l i ích đóượ ớ ổ ể ạ ổ ợ
                          CS/ toàn b  sp = TU – TEộ
                                                  = dt Δ d i c u/Pướ ầ     



  

Th ng d  tiêu dùng c a toàn b  th  tr ngặ ư ủ ộ ị ườ

E

CS

E
Giá th  tr ngị ườ

S  c c n cố ố ướ

MU,P

A

B
3000

10000

Th ng d  ặ ư
tiêu dùng c a ủ
th  tr nglà ị ườ
di n tích ệ
c a tam giác ủ
ABE

o



  

II. T I ĐA HÓA L I ÍCHỐ Ợ

Lý do: quy lu t khan hi mậ ế
Mđ: (TUMAX)TV

L a ch n TD t i u: gi i 2 btoánự ọ ố ư ả
   1.   I = const  2.    TU =    const

         TUMAX                            IMIN

Nguyên lý c a s  l a ch nủ ự ự ọ
Ng i l a ch n có lý trí bình th ngườ ự ọ ườ

=> Lựa chọn



  

Nguyên lý c a s  l a ch nủ ự ự ọ

v× cã TU = ∑MU ⇒ nÕu cø cã MU/1 đv tiÒn 
tÖ lín h¬n ⇒ TU lín h¬n với I = const

nguyªn t¾c: chän TD lo¹i SP nµo cã 
[MU/P]max

v× MU gi¶m dÇn ⇒ qu  ̧tr×nh chän 
[MU/P]max ⇒ chän c ç lo¹i SP ≠  nhau cho 
®Õn khi hÕt I th× [MU/P] cña c ç lo¹i H2 sÏ 
tiÕn dÇn ®Õn b»ngnhau

⇒ §K c©n b»ng lÝ thuyÕt:
     [MUX/PX] = [MUY/PY] = … = [MUn/Pn] 

            víi n lµ lo¹i SP thø n



  

1 s  gi  thuy t v  s  thích ng TDố ả ế ề ở

S  thích mang tính u tiênở ư
         t t > không t t, đ p > không đ pố ố ẹ ẹ
S  thích mang tính b c c uở ắ ầ
        A > B, B > C => A > C 
S  thích mang tính nh t quánở ấ
    A > B thì khi đã có A không bao gi  ờ

thích B
Ng i TD luôn luôn thích nhi u Hườ ề 2 h n ítơ



  

CÂN B NG C A NG I TIÊU DÙNGẰ Ủ ƯỜ

Cách ti p c n l i ích đo đ c ế ậ ợ ượ
          (lý thuy t l i ích)ế ợ



  

Cách ti p c n l i ích đo đ cế ậ ợ ượ

Hàng hóa X,Y 1 2 3 4 5 6

TUX 18 33 45 54 60 63

TUY 12 21 27 30 31,5 31,5

Ví dụ: 1 ng i có I = 21 ngàn đ ng dùng đ  chi tiêu ườ ồ ể
cho hai lo i hàng hóa X( mua sách) và Y( t p th  ạ ậ ể
thao) trong 1 tu n v i giá c a x là Pầ ớ ủ X = 3 nghìn/ 1 
quy n , giá c a Y là Pể ủ Y= 1,5 nghìn/1 l n t pầ ậ

Ch n mua ọ
hàng hóa 
nào

Ch  quan tâm ỉ
đ n l i íchế ợ

Mua hàng 
hóa X

Quan tâm c  ả
giá và l i íchợ

Mua X

 hay Y?



  

L i ích c n biên trên 1 đ ng chi tiêuợ ậ ồ

X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY

1 18 18 6 1 12 12 8

2 33 15 5 2 21 9 6

3 45 12 4 3 27 6 4

4 54 9 3 4 30 3 2

5 60 6 2 5 31,5 1,5 1

6 63 3 1 6 31,5 0 0

7



  

L a ch n tiêu dùngự ọ

Áp d ng nguyên t c Max (MU/P)ụ ắ
1. L n th  1ầ ứ : t p th  thao vì MUậ ể X/PX =8

2. L n th  2ầ ứ : mua sách, t p tậ 2 vì MUX/PX= MUY/PY=6

3. L n th  3ầ ứ : mua sách vì MUX/PX= MUY/PY=5

4. L n th  4ầ ứ : mua sách, t p tậ 2 vì MUY/PY=MUX/PX= 4 

5. L n th  5: ầ ứ mua sách vì MUX/PX= 3

6. L n th  6ầ ứ : mua sách, t p tậ 2 vì MUY/PY=MUX/PX= 2 

         và v a tiêu h t s  ti n là 21 nghìnừ ế ố ề
V y l a ch n TD t i u th a mãn đi u ki n cân ậ ự ọ ố ư ỏ ề ệ
b ng MUằ Y/PY=MUX/PX= 2 và XPX+YPY = I, là X = 5,Y 
= 4

       =>5.3 + 4.4 = 21000 và TUmax= 60+30 = 90(U)



  

2. L i ích có th  so sánhợ ể

   Cách ti p c n ế ậ phân tích đ ng ườ
bàng quan và ngân sách
 Đ ng ngân sáchườ
 Đ ng ườ bàng quan 



  

Đ ng bàng quanườ

 Kn: đ ng IC bi u th  các k t ườ ể ị ế
h p khác nhau c a hai Hợ ủ 2 
mang l i cùng m t m cUạ ộ ứ

 t/c:+đ ngIC nghiêng xu ng ườ ố
ph iả

   + Đ ng IC là đ ng cong l i ườ ườ ồ
so v i g c t a đ  ớ ố ọ ộ
MRSX/Y= -dY/dX =MUX/MUY 

    + Đ ng IC càng xa g c t a ườ ố ọ
đ  th  hi n U thu đ c càng ộ ể ệ ượ
cao

    + Các đ ng IC k c t nhauườ ắ

Hàng hóa X

Hàng hóa Y

U3

U2

U1

H  các đ ng bàng quanọ ườ



  

CÁC D NG Đ C BI T Đ NG ICẠ Ặ Ệ ƯỜ

1. Hàng hóa thay th     2. hàng hóa b  sungế ổ

1 2

P

Q



  

Đ ng IC nghiêng xu ng v  phía ph iườ ố ề ả

  CM: gs đ ng IC ườ
nghiêng lên
  theo kn:  UB = UC

  theo gt v  s  thích ề ở
ng TD

     UB > UC

⇒Vô lý

KL: đ ng IC nghiêng ườ
xu ngố

Vùng
được

ưa thích
nhiều
 hơn

vùng ít 
được ưa 
thích hơn

B

C IC

Y

X



  

Đ ng IC khác nhau => U khác nhauườ

CM: đ ng IC càng ườ
xa g c t a đ  => U ố ọ ộ
càng l nớ

   theo gt v  s  thích ề ở
    ng i TDườ

     UB > UA> UC

Vùng
được

ưa thích
nhiều
 hơn

vùng ít 
được ưa 
thích hơn

B

C UA

Y

X



  

 Các đ ng IC không c t nhauườ ắ

CM:gsđ ng IC c t ườ ắ
nhau
  theo kn:  UB = UA

                             UC = UA

              => UB = UC

  theo t/c 2: UB ≠ UC

⇒Vô lý

KL:đ ng IC không ườ
c t nhauắ

B

C
A

Y

X



  

L a ch n tiêu dùng t i uự ọ ố ư

 K t h p đ ng bàng quan và ngân sách:ế ợ ườ
   I = const                                            TU = const 

   TU => max                                        I => min

 

PX/PY = MUX/MUY

Hay, MUX/PX=MUY/PY

Áp d ng cho trh p t ng quát:ụ ợ ổ

MUX/PX=MUY/PY=…MUZ/PZ

U2

E

U1

U3

  X

Y

0

Y*

X*



  

Cách XĐ đ ng c uườ ầ
Cách XĐ đ ng D b ng đ ng ICườ ằ ườ
Y

X

X1 X2 X3                 QX   

P1

P2

P3

Đường TD giá cả

I,PY = const, PX   ↓
=> đường I xoay ra ngoài
Tập hợp tất cả các điểm CB 
=> đường TD giá cả
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